Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
a. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Quang điện- Điện tử.
b. Tên gói thầu: “Gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phụ liệu phục vụ sản xuất năm 2025”.
c. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh thường xuyên.
d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
e. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
f. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
g. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
h. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quí III/2025.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên chỉ tiêu
	 Mức chỉ tiêu 

	1
	Bông tinh chế GAOJITUZHIMAN 
	

	
	
	Hình dạng
	Bông sợi dài, trắng mềm

	
	
	Thành phần dầu và sáp
	<0,03%

	
	
	Độ PH
	≥7

	
	
	Độ ẩm
	5%-8%

	
	
	Peroxide
	không

	2
	Vật liệu tổng hợp màu đen. Kích thước tấm (mm): 370x600x0,8 

	
	
	Kích thước
	370x600x0,8

	
	
	Hình dạng
	Cao su màu đen

	
	
	Chiều dày 
	0,9-1mm

	
	
	Mật độ sần (g/cm3)
	1,38

	
	
	Sức căng (N/cm2)
	>800

	3
	Keo BK-9
	
	

	
	
	Hình dạng ngoài
	Khối nhớt đồng nhất từ xám đến trắng không lẫn tạp chất

	
	
	Thời gian sống, không nhỏ hơn (giờ)
	2

	
	
	Dải nhiệt độ môi trường sử dụng
	Từ -60oC đến 125oC

	
	
	Khả năng chịu lực Mpa (Kg/cm2)
	Từ 0,01 (0,1) đến 0,2 (2,0)

	
	
	Độ dày lớp keo µm
	Từ 30-100

	
	
	Độ bên cắt của các mối nối kết dính bằng hợp kiêm D16AT được anot hóa, kgf/cm2, không nhỏ hơn ở:
	 

	
	
	20oC
	140

	
	
	80oC
	55

	
	
	125oC
	45

	4
	Keo UT34 theo tiêu chuẩn ГOCT 24285-90 

	
	
	Theo TCAD: OCT 3-1927-81
	 

	
	
	Bột nhão gắn kín- Bột nhão Y34
	 

	
	
	Chất lưu hoá – Didoxxit mangan
	 

	
	
	Chất tăng tốc lưu hoá – Guanidine (DPG)
	 

	
	
	Thời gian sống (giờ)
	3-20

	
	
	Thời gian làm việc:
	 

	
	
	ở nhiệt độ +700C (giờ)
	5000

	
	
	ở nhiệt độ +1000C (giờ)
	500-700

	
	
	ở nhiệt độ +1300C (giờ)
	50-100

	
	
	ở nhiệt độ +1500C (giờ)
	20-50

	
	
	Độ bền kéo đứt:
	 

	
	
	Với tác nhân lưu hóa dạng bột, không nhỏ hơn (Mpa)
	0,98

	
	
	Với tác nhân lưu hóa dạng bột nhảo, không nhỏ hơn (MPa)
	0,59

	
	
	Độ bền kéo bóc với hợp kim nhôm Д-16 anot hóa, không nhỏ hơn (kN/m)
	1,66

	
	
	Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn (%)
	170

	5
	Mỡ phòng bụi ПPОTOH 201  

	
	
	Hình dạng ngoài
	Mỡ màu nâu đồng nhất

	
	
	Mật độ tại 20 oC, g/cm3
	0,89 – 0,93

	
	
	Độ ổn định keo của dầu tách ra, %, không lớn hơn
	3

	
	
	Độ rửa sạch bằng nước tại 20 oC, không lớn hơn
	3

	
	
	Độ xuyên kim tại 20 ±5 oC, %
	180 - 250

	
	
	Độ bền điện môi, kV/mm, không nhỏ hơn
	10

	
	
	Hàm lượng tạp chất
	Không có

	
	
	Tác dụng ăn mòn kim loại
	Không có

	
	
	Nhiệt độ nhỏ giọt, oC, không thấp hơn
	100

	
	
	Độ nhớt hiệu dụng tại -20oC  và gradien tốc độ 10 C1,  Pa* c (P), không lớn hơn
	2500

	
	
	Độ bay hơi
	Không quy định

	
	
	Hàm lượng nước
	Không quy định

	6
	Nhựa dán khởi phẩm
	
	

	
	
	Ngoại quan
	Màu vàng đậm

	
	
	Nhiệt độ nhỏ giọt: 
	≤65oC

	
	
	Độ kim xuyên ở 25 oC: 
	1,5÷2,0 

	7
	Nhựa gắn lăng kính
	
	

	
	
	Ngoại quan
	 Màu vàng nhạt 

	
	
	Điểm nhỏ giọt
	 64± 2 oC 

	
	
	Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min)
	 14-16 

	
	
	Cường độ cắt (kg/cm2):
	 >20 

	8
	Nhựa gắn số 2
	Ngoại quan
	 Màu vàng nhạt 

	 
	 
	Điểm nhỏ giọt
	≤83oC

	 
	 
	Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min)
	 1÷1,5 

	9
	Nhựa trét cứng
	Thành phần
	 

	 
	 
	Nhựa đường
	8%±2%

	 
	 
	Nhựa thông
	53%±2%

	 
	 
	Sáp ong
	8%±2%

	 
	 
	Dầu cao su
	1%±2%

	 
	 
	Selezin
	30%±2%

	 
	 
	Tính chất hóa lý
	 

	 
	 
	Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn
	78

	 
	 
	Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm
	7÷10

	 
	 
	Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h
	1a

	 
	 
	Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn
	62

	 
	 
	Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn
	24

	
	
	Trạng thái
	Dạng rắn đồng nhất

	10
	Nhựa trét mềm
	 
	 

	 
	 
	Thành phần
	 

	 
	 
	Nhựa đường
	8%±2%

	 
	 
	Nhựa thông
	16%±2%

	 
	 
	Vazolin (KT)
	23%±2%

	 
	 
	Dầu HD50 (MK-22)
	2%±2%

	 
	 
	Dầu cao su
	2%±2%

	 
	 
	Selezin
	49%±2%

	 
	 
	Tính chất hóa lý
	 

	 
	 
	Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn
	70

	 
	 
	Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm
	35-75

	 
	 
	Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h
	1a

	 
	 
	Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn
	62

	 
	 
	Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn
	24

	 
	 
	Trạng thái
	Dạng rắn đồng nhất

	11
	Mỡ trục MT-3
	 
	 

	 
	 
	Hàm lượng nước, %
	0

	 
	 
	Chỉ số axit tổng, mgKOH/g
	<0,1

	 
	 
	Acid và kiềm hóa tan trong nước %, mg/g mẫu
	0

	 
	 
	Nhiệt độ nhỏ giọt (0C)
	³76

	 
	 
	Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm
	80÷100

	 
	 
	Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h
	0

	 
	 
	Độ ly tích ở 500C không nhỏ hơn, giờ
	24

	 
	 
	Nhiệt độ hóa mềm (0C)
	≥67

	 
	 
	Màu sắc: 
	Mỡ đen

	6
	Nhựa dán khởi phẩm 
	
	

	
	
	Ngoại quan
	Màu vàng đậm

	
	
	Nhiệt độ nhỏ giọt: 
	≤65oC

	
	
	Độ kim xuyên ở 25 oC: 
	1,5÷2,0 

	7
	Nhựa gắn lăng kính 
	
	

	
	
	Ngoại quan
	 Màu vàng nhạt 

	
	
	Điểm nhỏ giọt
	 64± 2 oC 

	
	
	Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min)
	 14-16 

	
	
	Cường độ cắt (kg/cm2):
	 >20 

	8
	Nhựa gắn số 2
	
	

	
	
	Ngoại quan
	 Màu vàng nhạt 

	
	
	Điểm nhỏ giọt
	≤83oC

	
	
	Độ kim xuyên (1/10mm, 25o C, 30min)
	 1÷1,5 

	9
	Nhựa trét cứng
	Thành phần
	 

	
	 
	Nhựa đường
	8%±2%

	
	 
	Nhựa thông
	53%±2%

	
	 
	Sáp ong
	8%±2%

	
	 
	Dầu cao su
	1%±2%

	
	 
	Selezin
	30%±2%

	
	 
	Tính chất hóa lý
	 

	
	 
	Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn
	78

	
	 
	Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm
	7÷10

	
	 
	Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h
	1a

	
	 
	Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn
	62

	
	 
	Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn
	24

	
	 
	Trạng thái
	Dạng rắn đồng nhất

	10
	Nhựa trét mềm
	 
	 

	
	 
	Thành phần
	 

	
	 
	Nhựa đường
	8%±2%

	
	 
	Nhựa thông
	16%±2%

	
	 
	Vazolin (KT)
	23%±2%

	
	
	Dầu HD50 (MK-22)
	2%±2%

	
	
	Dầu cao su
	2%±2%

	
	
	Selezin
	49%±2%

	
	
	Tính chất hóa lý
	 

	
	
	Nhiệt độ nhỏ giọt (0C), không nhỏ hơn
	70

	
	
	Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm
	35-75

	
	
	Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h
	1a

	
	
	Nhiệt độ hóa mềm (0C), không nhỏ hơn
	62

	
	
	Độ ly tích ở 50oC (giờ), không nhỏ hơn
	24

	
	
	Trạng thái
	Dạng rắn đồng nhất

	11
	Mỡ trục MT-3
	 
	 

	 
	 
	Hàm lượng nước, %
	0

	 
	 
	Chỉ số axit tổng, mgKOH/g
	<0,1

	 
	 
	Acid và kiềm hóa tan trong nước %, mg/g mẫu
	0

	 
	 
	Nhiệt độ nhỏ giọt (0C)
	³76

	 
	 
	Độ kim xuyên ở 250C, 0,1mm
	80÷100

	 
	 
	Ăn mòn tấm đồng ở 1000C, 3h
	0

	 
	 
	Độ ly tích ở 500C không nhỏ hơn, giờ
	24

	
	
	Nhiệt độ hóa mềm (0C)
	≥67

	
	
	Màu sắc: 
	Mỡ đen

	
	
	
	


1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu đảm bảo bàn giao tại Kho Công ty TNHH MTV Quang điện – Điện tử, Tổ 2, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội.
- Cam kết hàng hóa theo đúng yêu cầu của E-HSMT và đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Nhà thầu phải đổi sản phẩm mới 100% nếu sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất hoặc quá trình vận chuyển, thiên tai….  Theo tỉ lệ đổi 1 ÷1 (Thời gian đổi bảo hành không quá 10 ngày sau khi 2 bên xác nhận nguyên nhân hàng hóa lỗi hỏng)
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Trước khi nhận hàng, Bên mời thầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa, bao gồm các bước:
     + Kiểm tra số lượng.
     + Kiểm tra hồ sơ sản phẩm.
     + Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật so với hợp đồng và tiến hành gia công thử vật tư. 





